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NGUYỄN DUY QUÝ

ị Như chmg ta hiếl, điềm qui tụ những tư tưởng của V.I. Lênin trong tác

f hàm c Bút li :riễt học 1  về các lĩnh vực hếí sức khiVc nhau của tri thức loài người 
1 Ị)hép biệnchứng duy vật, là những qui luật và những phạm Irù cơ bản của nó.

Trong lài nàv, chúng tôi nniốn vận dụng phép biện chứng duy vật của Lênin

J C nghiên CIU mối quan hệ giữa kinh nghiệm và lí luận trong nbận thức khoa học

Quan h< giữa kinh nghiệm và lí luận luôn luôn là vấn đề nóng hôi của 
ỊỊiliận thứckioa học. Tính chăl cấp bách của vấn đề càng tăng lên trong thời 
■Sại cách miniỊ khoa học — kĩ Ihuậl dang diễn ra sôi động và đem lại những 
thành tựu hít sức lớn lao.

Ngay lii (ồ đại trong triếl học Mi Lạp vấn đè trinh độ nhận thức trùng với 
văn đè tácíộig lương hỗ giĩra cảm linh và lí tỉnh đirợc coi là khâ nàng nhận 
tliức của clii Uiề. ị

Aristõt 'ỉo rằng íri thức (‘ẵm lính cliĩ ià khởi (tẵu của nhận thức và ử trinji 
"io ãy  con Igrời chĩ có thề nhận thức được những đổi lượng, hiện tượng đơn 

cá thề nhận thức cái chung của các đối tượng hiộn tượng ăy nghĩa là 
.nhận thức liua học theo Arislõl chỉ dựa vào tư duy trừu tượng. Aristốt cho rằng 
Aiếii c*ảm giỉPvã Iri giác của con người phụ thuộc vào khách thề diiọrc tri giác thì 
» 5,1 hiẽubiétvỉ khách thề phụ Ihuộc vào chínli khách Ihc đó. Nhận xót vê lí luận 
|iihận Hiứccii Aristổt, V.I. Lônin v ió t: « Khôngcòn nghi ngờgl về tính khách quan 
|của nhận 'h i 'Tiữív. Lờng^ tin chẩt pliác vào sức mạnh của lí lính, vảo sức mạnh, 
Ịváo nănglic vào lính chân lí khách quan'của nhận thức. Và sự lẫn lộn chãt 
|phác, sự lải ộn bát lực vủ.đáng thương trong phép biộn chứng của cái chung 
Ịvà cái riên<-của khái niộm và lính thực'lại do giác quan tri giác được của đổi 
.ượng cố bí't ( ùa sự vật, của hiện lượng ». ]1]

'I ron^ rct học tliễ kỷ XVII — XVIIl, học thuyết nhận Ihửc Irở thành đối 
%irợn<T iigHincứu chuyên ngành và có hai hướng: tr iềthọc kinh nghiệm và Iriết 

|UK- lí líni.

Bại liiucủa lurởng thứ nỉiát nhir Becơn vù Lốc-cơ, những nhà triễt học Anh 
đíil cơ sơđug về vai trò của nhận thírc cảm tính. Nhưng những đại biễu này đâ 

>cư(>n '̂ (liH Aai trò của cảm giác và kinh nghiệm trong quá trinh nhận thức.
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Ngirời sáng lập hướng Ihử hai là nhà triết học Pháp Đò-các. Xgii^im i gổc 
tri Ihức và tiêu chuần của chân lí Đê-các nhìn  thẫy khòiig phải ả  t h ể  ịlíỊiới 
ngoài mà chĩ ử trong trí tuệ của con người.

Nhtr vậy khác với Bêcơn—nhà Iriẽt học kinh nghiệmduy v ậ ( , nhãn  mjỊ nilihplur 
pháp qui nạp, Đê-các — nhà triết học duy lí, lại nhấn mạnh phương^pháp diiliễn d

Từ đó, chúng la thấy rõ trong triết học cận đại thế kỷ XVII — X ’WIII I 
dù có nhiều thành tựu to lớn trong viộc xày dụng  li luận nhận thức , luliitnrng A 
chưa tim được lời giải đáp đúng đắn về sự tương  quan giữa kinh Iighiiạệm VM 
luận trong nhận thức thể giới khách quan. '

Chúng ta tỉm thấy ở Canlơ văn đẽ kinh nghiệm và lí luận [à vấn dlcèẽ co || 
của việc nghiên cứu nliận thức khoa học. Theo Cantơ ỉhi nhận  thức* cìia 
người gồm có ba giai đ o ạ n : giai đoạn trực quan cảm tinh, giai đ o ạ n  1 lí Iri 
giai đoạn Irí tuệ. ồng ta cho rằng quá trình nhận thức tạo nên từ  nhiifiJiig hii 
thức tiên nghiệm cảm lính, phạm trù lí Irí V'à tư tưởng trí tuệ của c o n  n.gịựườihii 
Ihành trên « lài liệu » cảni giác. Tuy nhiên Cantơ không thề phàn t ích  nòi ni 
liên hệ biện chứng giữa kinh nghiệm và lí luận  Irong nliận thức khoa  Ihhọc. ổi' 
phân biệt kinh nghiệm và lí luận như là hai h inh thức độc lập luyệt đ ố i  nvởiiiỉì; 
là :  tiên nghiệm và hậu nghiệm. Sự phát triền tiểp theo ve vấn đẽ này Ircoong tri! 
học cô điền Đức lièn quan*đến triếí học Hêghen. Hêghen đã áp dụng  n}gg«yên 
phát triên vào việc nghiên cứu nhận thức của con ngưừi về lôgich cũng , . như \ 
hiện tượng luận, ông ta đã xây dựng bức t ra a h  chung về sự phái tr íề  ni I của tị 
Ihức loăi người, trong đó biều hiện rõ giai đoạn cao của sự  phái trièn  tiinnh thiìi

Nhưng vậy, triet học trước Mác khòng những không nêu rõ đ ự ọ c  miôối qua| 
hệ biện chứng giữa kinh nghiệm và lí luận Irong nhặn thức klioíi học  nnnà CŨII 
chưa làm rõ nội đung và phương pháp ciàa nhậi) thức kinh nghiệm v à  il .Muộn.

Triỗl học Mác-xít với phép biện chứng duy vậl đã khắc phục được s ự  Ịhhạn cli 
và sai lăm của triel học trước Mác trong lí luận nhận thírcnói chung cũiiing nhi 
quan hệ giữa kiiih nghiộni và lí luận trong nhận  Ihức khoa học nói r i c n ^ .  •

Nliậii lliứckhoa liợc lưòn luỏii mang tinh mục đích rõ rột. Nó p h ả i  đláảp ứn 
những dòi hỏi cùa Ihực liễn xã hội liên quan tối việc phủi trien sản xuá t vvà tlui; 
đôi những quan hẹ xã hội đã lỗi thời. Yêu cầu của (hực liễn luôn luòn là (3(ộộng lự 
thúc day phát triẽn nhận thức khoa học và phát triền khoa học.

iNhận thức khoa học hao gom h a itr ỉn h đ ộ : kinh nghiẹm và lí luận . Híạai trinl 
độ hày thống nhất trong quá trìnli nhâu Ihức khoa học, Iihirng chúng  Í!?
lương đối độc lập với nhau.

ở  trình độ nhận thức kinh níỊhiộni người ta thực hiện việc tập  họrp các ti 
liệu, các sự kiện về hiện trạng và sự phát Iriền của đối tượng đượ c  nhộmn thức 
Tồng hạp những tài liộii khoa học áy là cơ sở cho việc nhận thức đ ú n g  đẫẳn  cá 
sự  vạt, hiện tượng của thế giởi kháehquan. Một trong nliững cơ sở cùa nhíậin  thứ 
ỏ  trinh độ kinh nghiệm là hình thành các dữ kiện tliống kê về khách th(63 đan 
nghlèn cứu bằng quan búl, khâo nghiệm. Số liệu Ihống kê nói lên đặc trurrng CỈI 
khách Ihè vè mật sỗ lượng. Nó cho phép Ihực hiện hình thức hỏa tr i  tthírc ( 
Dhửng giai đoạn tiếp theo của nhận (bức.



ờ  trình độ nhận Ihức lí luận lát cả ohững thòng tin ở trình độ kinh nghiệm 
ềđượG phân ích niột cách toàn diện. Sự phân tlch đó đi xa hơn nhừng hiễu biễt 

trinh độ kinh nghiệm, man^ đặc trirng trừu tirợng hơn có nghĩa là (ừ 
thòng tin kiih nghiệm đa vạch ra được những mặt quan trọng nhất, bản chát nliẫl 
của k.hách tiè được nghiên cứu. Trên cơ sở đó mà hinh thành những giả thuyết 
nlifrnifỊ lí luín khoa học, tiên đoúii khoa học.

Siự khá; nhau giữa kinh nghiệm và li luận Irong nhận thức .khoa học còn 
(lược thề hi?n ở phương pháp nglũên cứu các khách thẽ và hinh thành tri thức. 
()■ li ìinh độ ihận thức kinh nghiộni thường sử dụng các phương pháp nhận thức 
nliir quan  sit, do lirờng và thực nghiệm.

Quan sit là hê thống xác định đẽ (lịiih hinh, ghi nhận những tính chất khách 
<juan và các mối liên hệ của khách thẽ được nghiên cứu ở trong trạng thái tự 
ịihièm hav t ong diẽu kiện Ihực nghiệm khoa học. Sự ghi nhận những tính chất 
kháclh quai của khách thề troiig (juá Irinh quan sát có liên quan với tri giác 
X’i'im tính cia người quan sát và phirơng tiện dụng cụ, máv móc. Phương pháp 
<[uan sát chí phép thu lượm những thòng tin rát rộng rãi và nhiều mặt về khách 
ịhè đ irợc qian sát rát càn thiếl cho sự |)hí\n lích ả  giai (loạn tiếp sau.

Bo lirờig là hệ th6ng xác định đo ghi nhận những đặc trirng vè số lượng 
>‘i'ia Ichách tỉằ được níỊhiên cừu nhò' những lliiết bị máy móc khác nhau. Xhững 
<lậc f r in ig  V* s ố  l ư ợ n g  b a o  g i ờ  c ũ n g  c h ử a  đ ự n g  n h ữ n g  đ ặ c  t r ư n g  v ề  c lu ít  l ư ợ n g  
•éủa Ikhách hễ đanrt nghiên cứu. Do dó cỏ những dữ  kiện v ỉ số lượng của các 
phéỊ) đ o  t h i  đ ư ợ c  là  c ơ  s ở  c h o  v i ệ c  p h à n  l i c b  n h ậ n  t h ứ c  k h á c h  th e  m ộ t  c á c h  
(lúng; (lắn.

Thực Oỉhiệm là hệ Ihống xác định những thao tác nhận thức liên qiian với 
*\ iệc nghiên cứu các khách thề ở Irong nhũng điều kiện (lược tạo nên một cách 
Wặc li)iột đễlini kiốm, (ĩo đạc, so sánh nhữníỊ tính rhất của khách thề được nghiên 
■cứu, (iõag hừ iđ è  kiêm tra tính chàn Ihực củíi tri thức.

Irìnbđộ Iiliậii lliức lí lui'ui thư òng  Itử dụnff cúc phu-crng pliúp n h ậ n  thức  nlur 
>qiii mạp, (iitn dich, phân tích, tồng hơp, lirơng lir, lí tưởng hóa, hình thức hóa, mô 
Ịỉhinh hóa Vi phư ơ ng pháp hệ thõng.

Nlums phương pháp này dẫ giiì’ vai Irò quan Irọng Irong việc phân ííí;h 
;ịnhững Ihứiig tin kinh ngliiệm, đi sâu vào bản chẫl của các khách Ihề đưọc nghiên 
k-ứu.

Như Viy. nhận thức kinh nghiộiĩi và nhận thức lí luận là hai trinh độ kliác 
■nliaui. Thừí nhận sự  khác nhau đó cỏ ý nghĩa lớn \ è  nguyên tắc đặc biệt Irong 
idiiu kiện níốy nay khi hai trìah (lộ nhận ihửc này đã tliâni nhập vào nhau. Tuy 
|nliiỏn, thửi nhận sự khác nhau giữa ũhận Ihírc kinh nghiệm và nhận thức lí luận 
âioàm toàrii ihông phủ nhận sự thóng nhát giữa hai trinh độ nhận thức trên. Nhạn 
thức kinh Ighiệm vẠ lí luận là một quà trình thống nhãl của nhận thức khoa 

Jiọc, hình hành \ à  phát trien tri thức khoa học. Thiếu nbận thức kinh nghiệm 
!thi không liề có nhận thức li luận và ngược lại nếu thiếu nhận thửc lí luận Ihi 
ậnliặn thức vinh nghiệm 'cỉủ mang tính chát kinh nghiệm tự nhiên, kinh nghiêm



chủ nghĩa. Nguyên tắc thống nhát giữa nhận thức kinh nghiệm ^ ả  }nilhlidiận tli 
lí luận có ý nghĩa lớn về phương pháp luận. Nguyên tắc này v ạ c h  ira)5 õ mộ 
rẩt quan Irọng là không đem đổi lập hai trình độ nhận thức ấy vớ i  miliiiiíliau vạ 
không đượo tuyệl đối hoặc cường điệu trinh độ nhận thức này v ớ i  liriìinmnh đỘ! 
thức kia.

Sự tuyệt đối hóa trình độ kinh nghiệm của nhận thức đã dẫn t(ó ii i chủ I 
kinh nghiệm. Như chúng ta đã biết, chủ nghĩa kinh nghiệm nhtr lỂù (qq quan 
nhận thức luận đã xuẫt hiện vào thế kỷ XVII — XVIII. Chủ nciiĩaL đimiyyiy vụt’ 
hình đã không thè đưa ra  được cơ sở khoa học của mối quan hệ giĩra Ik.iir.nint ngi 
và lí luận. Vè thực chấl nó phủ định khâ năng nhận thức lí luận, -x;áic; ; c định 
cơ nở phân tích những thông tin kinh nghiệm cẳm lính.

ở  thời điễm hình thành chủ nghĩa kinh nghiệm mặt k-hác lại đưọTcc : t nhận 
theo quan điễm của chu nghĩa dụ}’ tâm chủ quan. Nhừng n g ư ở ĩ  biảicoto vộ I 
điễm này phủ định sự tồn lại độc lập của khách Ihễ được nhạn íhữci \v»f(VỚi ý I 
Họ xuất phát lừ chỗ nguồn gốc của tri thức là kinh nghiệm cảm  tiimnừih. Hũ 
thích kinh nghiệm với quan điêm duy tâm. Vi vậy chủ nghĩa kinh ngíhtiiệệiệm nii 
nhận thức luậ-n của chủ nghĩa duy lâm chủ quan không nhửng khòiig c ỏ  \vií\ai tri 

cực trong nhận Ihức klioa học mà còn tạo thêm những khó khăn li-omỊgỊ; g quả t| 
nhận thức. Chủ nghĩa kinh nghiệm duy tàm là cơ sở nhận Ihức luận củ:a. rn nliieuị 
lưu duy tủm chủ quan, đặc biệt là chủ nghĩa thực chứng mới.

Trong nhận thức luận thực chứng mới vấn đễ tương quan g iữ a  Ikiimainh ngl 
và lí luận được giải quyet dưới hình thức biếu lộ mối liên hệ lògiiCÌhi Ibbên tì 
của hệ thống trí Ihức có sẵn thành ngôn ngữ, Trong đó nhận tki'í(c iMuậii 1 

chứng mới xuất phát từ chỗ thừa nhận sự (lồng ĩĩhất về nội dung cnjuu t l i t r i  Ihi 
trình độ kinh nghiệm cũng như lí luận. Thao quan điềm của thực chiứ ni^pg inúiỊ 
8vt phàn b iị l  giữa kinh Iigliiệiii và lí luận cliĩ lú ở hoiig  hiiih Ibửic inngôn 
Pliái thực chứng mới luòn luỏn lảng tránh vấn đè rất cơ bản là ván  đ ề  (nn;ngiidn 
tri thức của con người.

Trong lịch sử nhận thírc khoa học đã tồn tại một cực đoan kliiănc; c Irorị,: 
phân tích mối tương quan giữa nhận thức kinh nghiệm và lí luận. C,m(cc c cloai 
Ihề hiện ỏf chủ nghĩa duy lí. Nhữag người theo chủ nghĩa duy li điũ II tu3 ệ̂l 
nhận Ihức li luận. Họ phủ nhận giá Irị của thông lin kinh nghiệm t r o n g ;  ((Ị quá ti 
hình thành lí luận khoa học. Họ cho rằng Iri tliức khoa học mới chS (đíđược I 
thành bằng con đirừng lôgich thuản túv trên cơ sở những lí thii-vếl Wíàià qui 
đã biết. Xhtrng thực tế sự phái triền khoa IHB6 lại chứng tỏ rằng k h ă  niìăiiăng 
của sự hinh thành tri thức m ớilrên  cơ sở những lí thuyết và qui luậ  t đlã Ibbiếl r 
Ihiel phải dựa trên nhận thức kinh nghiệm. Sự coi lliường nhũng thô)in>gf T tin Iv 
nịịhiệui luôn laôn tòn lại nnuvcơ tách rời nhận thức khỏi khách Ihề đưọíC mihhạn (fc 
không tránh khỏi việc dan tới phủ định nội dung khách quan của t r i  l.hiiứrcíc lí li

. . Qi'.an hệ biện chứng giữa nhận thức kiuk ngliiộm và niiậi> thức ]íi. liuưuện (ỈI 
thề hiện không chỉ ở sự thống nhát, mà còn ở sự tác động tương ho  giĩha. 1 hai tr



mltn tức. « Thoát li quá trinh tìm hieu (nhận thức, nghiên cứu cụ tliề, etc) 
1. lyrii^viết — thi không Ihề hi?u dirợc. Muốn hiễu biốl thi phải bẳt dầu tim 
|u„ I^un cứu từ kinh nghiệm, từ kinh nghiệm mả đi đỗn cái chung » [2]. Đển 

cái chung tức là li luận đi sâu vào bản chát của sự vật, hiện tượng. 
'è * n ẽ l i  iùg lại ở tri thức kinh nghiệm Uii mới chĩ nắm được cái bè ngoài của
■ ' J p  VỆU. Víván đê nãy C.Mác đà viết «các chân lí khoa học bao giờ cũng có lính 

trá lỊược nếu người ta lí giải bằng cách dựa vào kinh nghiệm hàng ngày, 
|inh sgiim chỉ nắm được cái bè ngoài lừa dối của sự vật mà thôi » [3].

.liìkị- IDođ việc lác dộng qua lại giữa nhận thức kinh nghiệm và nhận thức lí 
iồiỉâuận cạ 1 một loạt những vẫn đễ rẫt quan trọRg trong đó cần lưu ỹ dễn nguyên 
í:;1Ị làim cyò cho việc phàii tích inổi tác động tương quan giữa hai trinh dộ nhận 
t„jậiức ràvBó là nguyên li khách quan. Nguyên li này đòi hỏi các nhà khoa học 

kih nghiệm và lí luận phản ánh ngày càng đày đủ, toàn diện những tính 
ịcbẵt khic quan của các khách Ihẽ được nghiên cứu.
!■ <Chn nội dung khách quan của tri thức kinh nghiệm và lí luậii liên kếi 
húiug ụhhư một quá trinh thống nhăt của nhận thức khoa học. Nội duiỊg khách 
uani cìari thức kinh nghiệm và lí luán như là một Irong các tiêu chuần quan 
rọnịiỊ đỉ luyền từ trình độ nhận thức này sang trinh độ nhận thức khác.

Tnn sự phát trien khoa học ờ thời đại chủng ta, thực nghiệm được tiến 
, ^ à n h  dÈciễm nghiệm nội dung cĩia các lí thuyết khoa học, đông thời nhiều lí 
ịlhuy ẽtíba học đà làm cơ sả, liim điẽu kiện dễ tiến hành các thirc nghiệm. Vì 

thvQghiệm là cơ aĩr của nhận thức kinh nghiệm và li luận liên kết cả hai 
‘‘̂ rỉnhđ* ong mộl quả Idnh thốiig nhất cùa nhận íhírc khoa học và thực nghiộm 

^  đièi) 'Ặn liên hệ lẫn nhau và xâin nhâp lẫn nhau giữa hai trinh đô nhàn 
!mj1hức;đ(.

Tẫ (những điêu đã Irinh bày chửng tỏ rằng chỉ có nẳm vững « phỏp biện 
'■‘̂ Í^hứingví tính cách là nhận thức sinh động, nhiều mặt (số các mặt không ngừng 
‘ lâng iêi ni mãi) bao hàin vò sổ khía cạnh Irong cách tiếp cận, đi gàn tới hiện thực » 
i'ijf4] imởicthề nhận thức và vận dụng một cách đúng đắn mốì quan hệ kinh nghiệm 
íiỉị r ẳ  lii lu i l r o i ig  n h ậ n  t h ứ c  k h o a  h ọ c .

°‘Ị  ý Iga thực tiễn của vãn đẽ này giúp chúng la luôn luòn phải hièu đúng 
|kà tliựĩẾn đúng mối quan hệ biện chứng giữa kinh nghiệm và lí luận Irong 

uaihậin tu' và trong hành động, kiên quyẾt chống chủ nghĩa kinh nghiệm, coị 
lŷ Mhirỏrní lluận, coi thường các khoa học cơ bàn, khoa học lí luận. Mặt khác phải
5 iíhỗingcl nghĩa giáo đièu, chổuịỉ khuynh hướng ch! thiên về lí thuyết, không lưu 
ịầỳ đ ầv đ các  kinh nghiệm cụ fhè khảo sát các hoạt động thực tế. Chĩ khi nào 

qiy đúng đắn mối quan hệ biện chứng giữa kinh nghiệm và lí lụận thi 
mớii riii Ihức dúng được thế giới khách quan và cải tạo nó vì lợi ích của 
Con njir.
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